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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ 
(Tháng 12/2018) 

I. Tiếp nhận và kết quả xử lý hồ sơ
	Stt 
	Nội dung 
	Số lượng 
	Tỷ lệ xử lý hồ sơ (%) 
	Ghi chú 

	1 
	Tổng số hồ sơ nhận trong tháng 
	17
	100%
	 

	2 
	Tổng số hồ sơ trả trước hạn trong tháng 
	17
	100%
	 

	3 
	Tổng số hồ sơ trả trễ hạn trong tháng 
	
	0
	 


II. Thống kê tất cả hồ sơ đã nhận 

	STT
	Tên hồ sơ/Doanh nghiệp
	Họ và tên người

nộp hồ sơ
	Số điện thoại

liên hệ
	Thủ tục/Lĩnh
vực giải quyết
	Quy định thời gian xử lý
hồ sơ
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Ngày nhận hồ sơ
	Ngày trả kết quả
	Ngày trả kết quả


	Số ngày trễ hạn
	Bộ phận
xử lý
	

	1
	Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Cty TNHH HÒA THUẬN BÌNH LONG)
	TRẦN VĂN KHOA
	Lô A,  KCN Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, 0913148636
	ATVSLĐ
	03/12/2018
	07/12/2018
	04/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	2
	Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Cty CP XD TM An Xuân Thịnh)
	TRẦN MINH KHOA
	Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0901214022
	ATVSLĐ
	04/12/2018
	10/12/2018
	10/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	3
	Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (Trung tâm Dạy nghề tư thục lái xe Đồng Bằng)
	NGÔ MINH THẾ
	799 Tôn Đức Thắng, khóm Mỹ Thành, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, 0899455788
	LĐTL
	05/12/2018
	04/01/2019
	28/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	4
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (CTy TNHH DỊCH VỤ Y TẾ KIẾN QUỐC)
	ĐOÀN T. NGỌC YẾN
	Số 1500, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0938245624
	Việc làm
	05/12/2018
	10/12/2018
	07/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	5
	Thủ tục báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Trường Năng Khiếu Thể Thao An Giang)
	HUỲNH LONG TỚI
	Số 25, Yết Kiêu
	Việc làm
	07/12/2018
	25/12/2018
	19/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	6
	Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Hộ Kinh Doanh Ngọc Thơ)
	TRẦN NGỌC THƠ
	254/08 Bình Yên, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, 0906458030
	ATVSLĐ
	10/12/2018
	14/12/2018
	13/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	7
	Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp(Cty CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN GIANG)
	PHAN T. NGỌC LINH
	2-3 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0913825222
	LĐTL
	11/12/2018
	x
	x
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	8
	Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp CTy CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
	PHẠM T. MỸ KHANH
	23 Hà Hoàng Hỗ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0946186899
	LĐTL
	12/12/2018
	28/12/2018
	19/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	9
	Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (Mới).CTy CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI)
	PHẠM T. MỸ KHANH
	23 Hà Hoàng Hỗ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0946186899
	LĐTL
	12/12/2018
	19/12/2018
	18/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	10
	Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất rượu)
	DƯƠNG VĂN VŨ
	Số 039, Tổ 13, ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, 0972770678
	ATVSLĐ
	14/12/2018
	20/12/2018
	18/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	11
	Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế ATEC; đăng ký lại)
	VÕ T. THẢO NGUYÊN
	Số 491y, Quản Cơ Thành, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	LĐTL
	18/12/2018
	07/01/2019
	28/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	12
	Thủ tục báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Công ty TNHH JIC Việt Nam)
	TRẦN KIM TƯỜNG LIÊN
	Cụm CN tiểu thủ CN Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang, 0918764356
	Việc làm
	19/12/2018
	08/01/2019
	27/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	13
	Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd)
	LA T. NGỌC BÍCH
	Số 68, Lý Đạo Thành, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Việc làm
	21/12/2018
	26/12/2018
	26/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	14
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Đại diện: Huỳnh Long Tới, Trường Năng Khiếu Thể thao An Giang)
	HUỲNH LONG TỚI
	25 Yết Kiêu, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0909092099
	Việc làm
	24/12/2018
	28/12/2018
	27/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	15
	Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Cty TNHH MAY XUẤT KHẨU THÀNH AN)
	TRẦN PHÚ HIỀN
	khóm BÌnh Khánh 2, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0377766587
	ATVSLĐ
	26/12/2018
	03/01/2019
	28/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	16
	Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	PHAN THANH TOÀN
	Lô C2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, 0763954259
	ATVSLĐ
	27/12/2018
	04/01/2019
	28/12/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	17
	Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động(CTy Kumho Industrial Co., Ltd Hàn Quốc)
	LÊ T. DIỄM XƯƠNG
	Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Việc làm
	27/12/2018
	03/01/2019
	02/01/2019
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn


	Người lập biểu

Võ Minh Triệu
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Công Bằng


6

